
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Dân 

tộc
Chức vụ Chuyên môn

1 Hoàng Văn Tùng Nam 23/03/1971 Kinh Hiệu trưởng Toán

2 Chu Tuấn Long Nam 02/09/1976 Kinh Phó hiệu trưởng Thể dục

3 Đỗ Thị Thanh Thuỷ Nữ 09/08/1976 Kinh Phó hiệu trưởng Ngữ Văn

4 Sộng Bả Cha Nam 13/05/1985 Mông P.BT Đoàn trường Sinh - Hoá

5 Cầm Thị Chinh Nữ 04/11/1982 Thái Giáo viên Sử

6 Nguyễn Ba Duy Nam 22/12/1982 Kinh Giáo viên Thể dục

7 Ngô Thị Hạnh Nữ 25/05/1989 Kinh Giáo viên Ngoại ngữ

8 Hà Thị Hoa Nữ 07/08/1981 Thổ Giáo viên GDCD

9 Phạm Công Hòa Nam 14/09/1975 Kinh Giáo viên Tin học

10 Lèo Phương Hồng Nữ 23/09/1990 Thái Tổ trưởng Ngoại ngữ

11 Hà Thanh Huế Nữ 08/02/1983 Kinh Tổng phụ trách Đội Ngữ Văn

12 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 14/12/1985 Kinh Thư ký HĐ Sinh

13 Quàng Thị Lan Nữ 15/08/1981 Thái Giáo viên GDCD

14 Lường Văn Lê Nam 22/11/1974 Thái Giáo viên Sinh - Hoá

15 Lò Thị Diệu Ly Nữ 01/03/2001 Thái Giáo viên Sử

16 Lò Văn Ném Nam 15/06/1979 Thái Giáo viên Nhạc

17 Trần Thị Phương Nữ 14/08/1989 Kinh Bí thư Đoàn trường Ngoại ngữ

18 Nguyễn Sen Quỳnh Nữ 25/10/1989 Kinh Giáo viên Vật lý

19 Nguyễn Thị Tâm Nữ 29/10/1980 Kinh Tổ trưởng Ngữ Văn

20 Nguyễn Thị Thắm Nữ 23/09/1985 Kinh Giáo viên Địa lý

21 Trần Đình Thắng Nam 20/02/1984 Kinh Giáo viên Sinh - Hoá

22 Nguyễn Thị Thảo Nữ 14/02/1988 Kinh Tổ phó Toán

23 Nguyễn Thị Hương Thảo Nữ 12/11/1989 Kinh Giáo viên Toán

24 Bùi Thị Thúy Nữ 20/05/1974 Kinh Giáo viên Vật lý

25 Bùi Xuân Trường Nam 10/12/1981 Kinh Giáo viên Toán

26 Vũ Thị Tú Nữ 02/01/1983 Kinh Giáo viên Thể dục

27 Trần Văn Tuấn Nam 11/09/1977 Kinh Giáo viên Mỹ thuật

28 Hà Hải Yến Nữ 15/09/1977 Thái Tổ phó Ngữ Văn

29 Tòng Thị Phương Thảo Nữ 07/07/1989 Thái Tổ phó CNTT

30 Ngô Thảo Nguyên Nữ 10/05/1985 Kinh Nhân viên Thư viện

31 Nguyễn Thị Tố Oanh Nữ 06/11/1981 Kinh Tổ trưởng Văn thư - Thủ quỹ

32 Phạm Thị Thủy Nữ 16/4/1980 Kinh Nhân viên Y tế

33 Vũ Kim Ngân Nữ 30/06/1987 Kinh Nhân viên Kế toán

34 Lù Thị Lan Nữ 22/06/1987 Thái Nhân viên Thiết bị
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